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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG

Căn cứ Quyết định số 24/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh An 
Giang Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 
An Giang;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 21/4/2011 của Bộ Y tế quy định về quản 
lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 04-2025/CV-LAMOUR, ngày 06/5/2025 của Công ty TNHH 
phát triển Thương mại Bonjour La Victoire về việc đề nghị thu hồi 117 phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Điều 1. Thu hồi 117 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm như sau:

Số
TT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số phiếu tiếp nhận 

công bố mỹ phẩm Ngày cấp

01 Ilakia Honey Black Sugar Perfect 
Scrub 196/24/CBMP-AG 10/04/2024

02 Ilakia White Perfect Night Cream 252/24/CBMP-AG 25/04/2024

03 Ilakia The White Tone Up Cream 402/24/CBMP-AG 23/08/2024

04 Iskin Collagen Youth Ampoule 295/22/CBMP-AG 11/10/2022

05 Iskin Natural Whitening Body 
Lotion 52/24/CBMP-AG 18/01/2024

06 Micos Daily Foam Cleanser 311/24/CBMP-AG 05/06/2024



07 Micos Daily Cleansing Water 312/24/CBMP-AG 05/06/2024

08 Céline19 Céline Protectrice Uv 186/22/CBMP-AG 21/07/2022

09 Céline19 Professional-C Serum 187/22/CBMP-AG 21/07/2022

10 Céline19 Pigment Control Crème 188/22/CBMP-AG 21/07/2022

11 Céline19 Céline Gentle Rejuvenation 
Skin Rejuvenation Cerum 203/22/CBMP-AG 26/07/2022

12 Céline19 Céline Gentle Rejuvenation 
advanced Night Repair 204/22/CBMP-AG 26/07/2022

13 Céline19 Red 0,5 Retinol peel 215/22/CBMP-AG 02/08/2022

14 Céline19 Hyaluronic 7 Complex 
Serum 216/22/CBMP-AG 02/08/2022

15 Céline19 Niacinamide Serum 217/22/CBMP-AG 02/08/2022

16 Céline19 Red Triple Retinol peel 218/22/CBMP-AG 02/08/2022

17 Céline19 Skin B3 Recovery Crème 212/22/CBMP-AG 02/08/2022

18 Céline19 Skin Health Sunscreen Aqua 214/22/CBMP-AG 02/08/2022

19 Céline19 Skin Health Acne Control 
Crème 219/22/CBMP-AG 02/08/2022

20 Céline19 Blemish Refining Essence 220/22/CBMP-AG 02/08/2022

21 Céline19 Skin Perfecting Bha Liquid 222/22/CBMP-AG 02/08/2022

22 Céline19 Céline Biotin - Collagen 
Conditioner 251/22/CBMP-AG 23/08/2022

23 Céline19 Céline biotin - Collagen 
Shampoo 250/22/CBMP-AG 23/08/2022

24 Céline19 Céline Perfume Shower Gel 249/22/CBMP-AG 23/08/2022

25 Céline19 Céline Foam Cleaner 259/22/CBMP-AG 08/09/2022

26 Céline19 Intense Lightening Body 
Lotion 331/22/CBMP-AG 14/11/2022

27 Céline19 FeminineIintimate Wash 02/23/CBMP-AG 09/01/2023

28 Céline19 Cherry Peeling Gel 121/23/CBMP-AG 01/06/2023

29 Céline19 Hyalu B5 Cream 308/24/CBMP-AG 05/06/2024



30 Céline19 Hyalu Lerum B5 309/24/CBMP-AG 05/06/2024

31 Céline19 Moisturizing Body Lotion 313/24/CBMP-AG 06/06/2024

32 Céline19 Vitamin C+ Arbutin 
Brightening Serum 315/24/CBMP-AG 13/06/2024

33 Céline19 Rapid Relief Acne Spot Gel 316/24/CBMP-AG 13/06/2024

34 Céline19 Pearl Young Essence 348/24/CBMP-AG 04/07/2024

35 Céline19 Himalaya Salt Body Scrub 367/24/CBMP-AG 31/07/2024

36 Céline19 Céline Peel Off Mask 400/24/CBMP-AG 19/08/2024

37 Nelly 
Beauty

Perfume Whitening Body 
Cream 153/24/CBMP-AG 27/03/2024

38 Nelly 
Beauty Rosy Lip Balm 275/24/CBMP-AG 17/05/2024

39 Organic 
House Lip’S Duo Solution 122/24/CBMP-AG 13/03/2024

40 Organic 
House Extra Whitening Toothpaste 29/25/CBMP-AG 21/01/2025

41 Lab Derma Uv Defender Serum 141/24/CBMP-AG 27/03/2024

42 Lab Derma Professional-C 20 Serum 142/24/CBMP-AG 27/03/2024

43 Lab Derma Hyaluronic Acid Booster 143/24/CBMP-AG 27/03/2024

44 Lab derma Lotion Hydrating Mask 270/24/CBMP-AG 09/05/2024

45 H2o Moisturizing Milky 
Shampoo 276/24/CBMP-AG 17/05/2024

46 Meili Kem Nám Hoàng Cung 23/24/CBMP-AG 10/01/2024

47 Meili Body cốt Hoàng Cung 26/24/CBMP-AG 10/01/2024

48 Meili Serum nám Hoàng Cung 27/24/CBMP-AG 10/01/2024

49 Meili Kem chống nắng Hoàng 
Cung 28/24/CBMP-AG 10/01/2024

50 Meili Cao nám Hoàng Cung 29/24/CBMP-AG 10/01/2024

51 Meili Cốt ủ trắng body Hoàng 
Cung 43/24/CBMP-AG 17/01/2024

52 Meili Sữa rửa mặt nhân sâm 
Hoàng Cung 44/24/CBMP-AG 17/01/2024



53 Meili Snail Essence 110/24/CBMP-AG 06/03/2024

54 Dotico Secret Bae 39/24/CBMP-AG 17/01/2024

55 Dotico Fresh Day 40/24/CBMP-AG 17/01/2024

56 Dotico Blooming Night 42/24/CBMP-AG 17/01/2024

57 La Vella Aqua Universe 112/24/CBMP-AG 12/03/2024

58 La Vella Pure Grace 113/24/CBMP-AG 12/03/2024

59 La Vella Royal Garden 144/24/CBMP-AG 27/03/2024

60 La Vella Tender Kiss 145/24/CBMP-AG 27/03/2024

61 La Vella Flame Flower 146/24/CBMP-AG 27/03/2024

62 Nam mộc Dầu gội thảo dược Gừng 119/24/CBMP-AG 13/03/2024

63 Nam mộc Dầu xả thảo dược Gừng 120/24/CBMP-AG 13/03/2024

64 Nam mộc Xịt dưỡng tóc hương Bưởi 121/24/CBMP-AG 13/03/2024

65 I’m Leaf I'm Pomelo-Ginger 
Shampoo 123/24/CBMP-AG 14/03/2024

66 I’m Leaf I’m Blueberry Lip Scrub 124/24/CBMP-AG 14/03//202
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67 I’m Leaf I’m Lychee Lip Balm 125/24/CBMP-AG 14/03/2024

68 I’m leaf I’m Rice Bran Face Gel 
Scrub 126/24/CBMP-AG 14/03/2024

69 I’m Leaf I’m Cucumber Cleansing 
Water 127/24/CBMP-AG 14/03/2024

70 I’m Leaf I’m Banana Shampoo 299/24/CBMP-AG 27/05/2024

71 Snail Beauty Sweet Love 150/24/CBMP-AG 27/03/2024

72 Snail Beauty Femme Fatale 151/24/CBMP-AG 27/03/2024

73 Snail Beauty Free Day 152/24/CBMP-AG 27/03/2024

74 Snail Beauty Pink Emulsion 157/24/CBMP-AG 28/03/2024

75 Snail Beauty Secret Feminine Wash Gel 158/24/CBMP-AG 29/03/2024



76 Snail Beauty Luxury Perfume Body 
Cream 159/24/CBMP-AG 29/03/2024

77 Snail Beauty Honey Locust Fruit 
Shampoo 160/24/CBMP-AG 29/03/2024

78 Snail Beauty Floral Vibe 171/24/CBMP-AG 03/04/2024

79 Snail beauty Snail moisturizing Face 
Mask 197/24/CBMP-AG 11/04/2024

80 Snail beauty Snail Whitening Face Mask 198/24/CBMP-AG 11/04/2024

81 Snail Beauty Pink Lips 199/24/CBMP-AG 11/04/2024

82 Snail Beauty Cherry Red 250/24/CBMP-AG 25/04/2024

83 Snail beauty Extra Whitening Body Wash 251/24/CBMP-AG 25/04/2024

84 Snail beauty Blooming Flowers 254/24/CBMP-AG 02/05/2024

85 Snail Beauty Collagen Cleansing Gel 268/24/CBMP-AG 09/05/2024

86 Snail Beauty Aqua Eternity 269/24/CBMP-AG 09/05/2024

87 Snail Beauty Crush Lush 272/24/CBMP-AG 14/05/2024

88 Snail Beauty Juicy Peach 273/24/CBMP-AG 14/05/2024

89 Snail Beauty Girls On Top 291/24/CBMP-AG 23/05/2024

90 Snail Beauty Adore U 292/24/CBMP-AG 23/05/2024

91 Snail Beauty The New Me 293/24/CBMP-AG 23/05/2024

92 Snail Beauty Perfume Silky Hand 294/24/CBMP-AG 23/05/2024

93 Byfresh ExtraR Pomegranate Night 
Cream 166/24/CBMP-AG 02/04/2024

94 Byfresh Red Pomegranate Tone Up 
Cream 167/24/CBMP-AG 02/04/2024

95 Byfresh Kiwi Pink Salt Scrub 168/24/CBMP-AG 02/04/2024

96 Helikes Facial Cleansing Foam 302/24/CBMP-AG 30/05/2024

97 Helikes Duo Wash Solution 303/24/CBMP-AG 30/05/2024

98 Helikes Intimate Cleansing Foam 304/24/CBMP-AG 30/05/2024



99 Helikes Facial Cream 305/24/CBMP-AG 30/05/2024

100 Helikes Facial Essence 306/24/CBMP-AG 30/05/2024

101 Helikes Elegant Perfume 307/24/CBMP-AG 30/05/2024

102 A.D Nature 
Lab Hyalu Snail Power Essence 321/24/CBMP-AG 14/06/2024

103 A.D Nature 
Lab Uv Sunscreen Serum 322/24/CBMP-AG 14/06/2024

104 A.D Nature 
Lab Brightening Vita C20 Serum 323/24/CBMP-AG 14/06/2024

105 A.D Nature 
Lab Melasma Perfect Serum 324/24/CBMP-AG 14/06/2024

106 A.D Nature 
Lab Melasma Perfect Cream 325/24/CBMP-AG 14/06/2024

107 A.D Nature 
Lab Bitter Melon Shower Gel 326/24/CBMP-AG 19/06/2024

108 A.D Nature 
Lab Natural Herbal Conditioner 327/24/CBMP-AG 19/06/2024

109 A.D Nature 
Lab Natural Herbal Shampoo 328/24/CBMP-AG 19/06/2024

110 A.D nature 
Lab Perfect Facial Cleanser 329/24/CBMP-AG 19/06/2024

111 A.D nature 
Lab Ultra Protection Sunscreen 330/24/CBMP-AG 19/06/2024

112 Lumière De 
Beauté Multi-Protection Sun Cream 350/24/CBMP-AG 04/07/2024

113 Lumière De 
Beauté Pro Mucin Facial Serum 351/24/CBMP-AG 04/07/2024

114 Lumière De 
Beauté

Triple-Care Skin Face 
Cream 352/24/CBMP-AG 04/07/2024

115 Lumière De 
Beauté

Luminous Exfoliating Body 
scruScrub 472/24/CBMP-AG 12/09/2024

116 Lumière De 
Beauté

3in1 Micellar Cleansing Oil 
& Water 473/24/CBMP-AG 12/09/2024

117 Lumière De 
Beauté

Diamond Whitening Body 
Lotion 474/24/CBMP-AG 12/09/2024

- Tên Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH 
phát triển Thương mại Bonjour La Victoire (Địa chỉ: số 53, đường 61, phường 10, quận 6, 
thành thố Hồ Chí Minh, Việt Nam).



- Tên Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Mỹ phẩm 
Winlab Ba Xuyên (Địa chỉ: số 48-50-52, đường số 9, khu Tây Sông Hậu, khóm Mỹ Lộc, 
phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

- Lý do thu hồi: Công ty TNHH phát triển Thương mại Bonjour La Victoire tự 
nguyện gửi Công văn đề nghị thu hồi 117 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng, phó các phòng thuộc Sở Y tế và Giám đốc Công ty 
TNHH phát triển Thương mại Bonjour La Victoire chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

               Từ HoàngTước

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý Dược (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố;
- VP HĐND & UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Cổng Thông tin SYT;
- Lưu: VT, NVD.

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-19T10:50:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-19T10:51:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-19T10:51:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




